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Stt Chức năng khám Nữ độc thân Nữ có GĐ

 Dấu hiệu sinh tồn: Mạch, nhiệt độ, huyết áp, đo 
chiều cao, cân nặng, BMI.
- Khám Nội. 
- Khám Mắt
- Khám chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt
- Khám chuyên khoa Tai - Mũi - Họng
- Ngoại tổng quát, Da liễu

2
Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng 
quang)

Đánh giá các bất thường ở ổ bụng: gan, thận, mật, 
tử cung buồng trứng (đối với nữ), tuyến tiền liệt 
(đối với nam).

3 Siêu âm tuyến giáp Phát hiện sớm, chính xác các bệnh lý về tuyến giáp 
(bướu cổ).

4 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo Phát hiện bệnh lý trong tử cung, buồng trứng
5 Soi Cổ Tử Cung Phát hiện bệnh lý cổ tử cung về mặt hình thể

6 Siêu âm tuyến vú hai bên Phát hiện sớm, chính xác các bệnh lý tuyến vú, u 
vú,…

7 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu]
Xác định tình trạng các chất điện giải, qua đó có 
thể nhận biết một số tình trạng bệnh, đặc biệt các 
bệnh lý về tim mạch

8 Định lượng Calci toàn phần [Máu] Đánh giá chức năng tuyến cận giáp và sự chuyển 
hoá canxi huyết

9 Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) 
[Máu]

Chỉ điểm ung thư vú 

10 Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) [Máu] Tầm soát ung thư buồng trứng 

11 Vi khuẩn nhuộm soi

 giúp quan sát được kích thước, hình dạng, cách sắp 
xếp của các loại tế bào mà mối liên hệ giữa vi khuẩn 
và tế bào đó. Từ đó xác định được bạn có mắc bệnh 
hay không

12 Pap's mear Tầm soát ung thư cổ tử cung (Thủ công)

CĐHA

Các xét nghiệm

II: CÁC HẠNG MỤC VỀ XÉT NGHIỆM: 

Danh mục khám
I: CÁC HẠNG MỤC KHÁM BỆNH ĐỊNH KỲ: 

1 Khám tổng quát Phát hiện sơ bộ các bệnh lý toàn thân.

Giá dịch vụ: Nữ độc thân: 1.245.000 VNĐNữ độc thân: 1.245.000 VNĐNữ độc thân: 1.245.000 VNĐNữ độc thân: 1.245.000 VNĐ
Nữ đã lập GĐ: 1.845.000 VNĐNữ đã lập GĐ: 1.845.000 VNĐNữ đã lập GĐ: 1.845.000 VNĐNữ đã lập GĐ: 1.845.000 VNĐ


